
Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Nguyễn Vũ Lâm An 08/09/2019 Nữ
Số 4, lô 9, KBTLK Nam Thắng, tổ 2, ngõ 67 Phùng Khoang, 

Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
Vũ Đức Hùng Nguyễn Thùy Trang

2 Lê Quế An 12/07/2019 Nữ Tổ 23 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Văn Tuấn Hà Lan Hương

3 Đặng Đỗ Hoài An 23/09/2019 Nữ  Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Đặng Hoài Nam Đỗ Thị Hằng

4 Nguyễn Lê Bảo Anh 10/07/2019 Nữ Tổ 15, C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thanh Long Lê Thị Mỹ Linh

5 Vương Thảo Anh 21/06/2019 Nữ Tổ 38 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Vương Đại Nghĩa Nguyễn Thị Thu Hường

6 Lưu Ngọc Hà Anh 27/07/2019 Nữ Số 50, ngõ 76, tổ 16, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Lưu Minh Tự Phạm Thị Thu Hương

7 Lâm Bá Dương 18/04/2019 Nam Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lâm Minh Châu Phạm Thị Hồng Hà

8 Ngô ánh Dương 26/04/2019 Nữ A12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Ngô Quý Nghiêm Nguyễn Thị Mai

9 Phạm Tiến Đạt 21/06/2019 Nam P103, A3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Phạm Thanh Lâm Phan Thị Hiền

10 Vũ Lê Trúc Linh 18/10/2019 Nữ P403 C5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Vũ Quang Đại Lê Thị Thắm

11 Đậu Ngọc Tuệ Linh 05/12/2019 Nữ C17 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Đậu Trà Trịnh Thu Trang

12 Trần Ngọc Huyền My 05/09/2017 Nam TDP 9, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Văn Sơn Trần Thị Nụ

13 Đặng Minh Thư 09/09/2019 Nữ Tổ 37 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Đặng Xuân Cảnh Vũ Thị Thắm

14 Nguyễn Minh Khuê 12/03/2019 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Nguyễn Hữu Quyền Ưng Thị Trang
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15 Nguyễn Trung Kiên 28/07/2019 Nam Tổ 23 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Huy Cường Trần Thị Thu Hường

16 Lê Minh Khang 12/04/2019 Nam B6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Hồng Quân Lê Phương Linh

17 Trịnh Nam Khang 20/04/2019 Nam P202, C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Trịnh Văn Tuấn Đỗ Vân Anh

18 Lê Đức Minh 23/12/2019 Nam Số 11, hẻm 441/119 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HNLê Văn Định Nguyễn Thị Nhung

19 Vũ Linh San 19/07/2019 Nữ P312-H9, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN Vũ Thành Long Nguyễn Thị Thu Hằng

20 Trần Trọng Sơn 17/09/2019 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Trần Trọng Nam Vũ Thị Thu

21 Nguyễn Trung Sang 01/01/2019 Nam Tổ 24 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Trung  CườngLã Thanh Hương

22 Lê Minh Trọng 12/05/2019 Nam  Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Minh Trung Lê Phương Hà

23 Lê Đức Xuân 28/12/2019 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Đức Hạnh Nguyễn Thị Thanh Trà

24 Võ Hà Vy 10/04/2019 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Võ Văn Tân Đỗ Hà Anh

25 Hoàng Yến Vy 27/07/2019 Nữ Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN Hoàng Thanh Sơn Nguyễn Thị Thành



Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1
Nguyễn Phan Quỳnh 

Anh
04/06/2019 Nữ

Số 23/42/85 Hạ Đình, tổ 24, phương Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, HN

Nguyễn Thế Hoàng 

Anh
Phan Thị Quỳnh Nga

2 Ngô Minh Anh 22/12/2019 Nữ P413, C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Ngô Văn Thọ Trần Thị Như Hoa

3 Khúc Bảo Anh 19/01/2019 Nữ Mộ Lao, Hà Đông, HN Khúc Hữu Hùng Nguyễn Thị Ngọc Thảo

4 Chu Tiến Đạt 24/09/2019 Nam
Số 1, ngách 7, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, 

HN
Chu Văn Duy Nguyễn Thị Thu Trang

5 Nguyễn Linh Đan 16/07/2019 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
Nguyễn Hồng 

Phương
Nguyễn Thị Hương

6 Vũ Anh Đức 02/05/2019 Nam
Nhà 214 B, ngõ 67B  tổ 9 Lương Thế Vinh, Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, HN
Vũ Quang Hanh Vũ Thu Hằng

7 Ngô Minh Đức 18/12/2019 Nam tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm,  HN Ngô Đức Nhân Nguyễn Thị Quế

8 Nguyễn Nhật Hạ 18/08/2019 Nữ TT ĐHPCCC, tổ 10 Trung Văn, Nam Từ Liêm,  HN Nguyễn Hữu Tuyên Lã'Thị Thanh Nga

9 Lê Hà Giang 23/01/2019 Nam P511, E4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Tuấn Linh Bùi Thu Mai

10
Nguyễn Khánh Minh 

Khuê
23/06/2019 Nữ P108, E7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Văn Toàn Vũ Thị Phương Thanh

11 Bùi Nhật Bảo Khôi 19/03/2019 Nam P108, E3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Bùi Hồng Chương Ngô Kim Nhi

12 Trần Đức Khôi 26/06/2019 Nam P405, D2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Trần Xuân Tuấn Mậu Hồng Nhi

13 Bùi Hải Nam 15/02/2019 Nam
P307 nhà B, ngõ 67 B, tổ 9 Lương Thế Vinh, Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, HN
Bùi Văn Hòa Nguyễn Thị Tuyết Mai

14 Nguyễn Bá Phúc Nhật 21/09/2001 Nam P209, C19Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Bá Duy Phạm Nhật Linh
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15 Ngô Minh Quang Thanh Xuân, Hà Nội

16 Nguyễn Quỳnh Trang 31/01/2019 Nữ
Nhà số 14, ngõ 441 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

HN

Nguyễn Quang 

Dương
Nguyễn Thị Vui

17 Hoàng Thanh Tú 16/07/2019 Nữ P108, C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Hoàng Trung Trần Thùy Dương

18 Nguyễn Đức Trí 09/10/2019 Nam P105 khu ĐTM Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Nguyễn Chiến Thắng Phạm Thị Thu Thủy

19 Lê Sơn Trọng 12/06/2019 Nam  Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Thành An Lê Phương Nhung

20 Hoàng Minh Nhân 02/11/2019 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Hoàng Minh Quân Nguyễn Thu Hương

21 Ngô Thanh Lâm 10/05/2019 Nam  E11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Ngô Văn Tân Lê Ngọc Ánh

22 Lê Đức Trung 02/02/2019 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Đức Thành Trần T NGọc Diệp

23 Võ Ngọc Hà Vy 15/06/2019 Nữ Phòng 405 - E11 - Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà NộiVõ Ngọc An Hoàng Thị Thu Hạnh

24 Trần Vy Vy 24/08/2019 Nữ P311A E12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                              Trần Nam Nguyễn Thị Hồng



Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Cao Bình An 26/01/2019 Nam Xóm Đình, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Cao Duy Duy Triệu Thị Thanh

2 Nguyễn Hà An 20/02/2019 Nữ P306, C3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Ngô Văn Thọ

3 Phạm Bùi Hoài An 29/08/2019 Nữ P205, C18 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Phạm Thanh Quảng Bùi Thị Diệu Linh

4 Lê Nhật Duy 12/10/2019 Nam
Số 5, nhà C, ngõ 172 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, HN
Lê Viết Trung Nguyễn Thị Hồng Ngọc

5 Cao Ngọc Diệp 26/09/2019 Nữ Số 2 nghách 83/51/18 Phố Triều Khúc Tân Triều Thanh Trì Cao Việt Anh Bìu Thị Thu Huyền

6
Nguyễn Thanh Đông 

Hùng
06/01/2019 Nam P511B, C3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN

Nguyễn Thanh 

Đương
Nguyễn Thị Hường

7 Vũ Mạnh Hùng 05/07/2019 Nam Số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Vũ Hoài Phương Nguyễn Thị Quỳnh Ly

8 Trần Khánh Linh 14/01/2019 Nữ
Số 8, ngõ 317, ngách 2, tổ 16 khu TT Đá quý, Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, HN
Trần Xuân Phong Hoàng Thị Chinh

9 Trần Ngọc Linh 14/10/2019 Nữ Tổ 13 Triều Khúc, Thanh Trì, HN Trần Ánh Dương Trương Thị Thanh

10 Cao Đức Trọng 18/03/2019 Nam P315, A11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Cao Nguyên Nguyễn Thị Hồng

11 Lê Huyền My 28/10/2019 Nữ   Lê Văn Chinh Phạm Thị Thêu

12 Huỳnh Hiểu Minh 25/12/2019 Nam
P307, nhà 2, ngõ 67B Lương Thế Vinh, tổ 9 Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, HN
Huỳnh Văn Đạt Nguyễn Thu Trang

13 Phạm Ngọc Minh 25/12/2019 Nam Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN Phạm Như Hải Lê Thị Thu Trang

14 Nguyễn Thảo Nguyên 05/10/2019 Nữ P215, E3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Nguyễn Đức Dương Nguyễn Thanh Xuân
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15 Nguyễn Nam Phong 17/01/2019 Nam
Số 104 ngõ 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, HN

Nguyễn Trường 

Giang
Trần Thị Thu Hương

16 Lê Trang Thanh Trúc 09/02/2019 Nữ P540, C4 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Văn Lực Nguyễn Thị Trang

17 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/01/2019 Nữ Ecogreen city, số 286 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh Đinh Thị Hằng Nga

18 Đào Mạnh Tùng 03/08/2019 Nam E1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Đào Văn Đại Phạm Thị Hằng

19 Đỗ Phúc Thịnh 30/04/2019 Nam Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội Đỗ Trung Kiên Ngô Thị Phúc

20 Trần Khánh Ngọc 14/05/2019 Nữ  khu TT Đá quý, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Trần Trọng Tám Lê Hoài An

21 Hoàng Ngọc Liên 25/08/2019 Nữ  Triều Khúc, Thanh Trì, HN Hoàng Hữu Thái Lê Thị Hoài

22 Hoàng Viết Nam 10/10/2019 Nam A11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Hoàng Viết Bắc Nguyễn Thị Loan

23 Lê Huyền Ngọc 22/07/2019 Nữ  B6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Lê Đức Hùng Ngô Thị Thúy

24 Hoàng Hữu Trang 01/09/2019 Nam  Lương Thế Vinh, tổ 9 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Hoàng Hữu Minh Lê Mai Anh


